
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TAM PHƯỚC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Số:        /QĐ-UBND Tam Phước, ngày      tháng     năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai Quyết toán 

thu, chi ngân sách năm 2022  
 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp 
ngân sách; 

 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân xã Tam Phước về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà 
nước năm 2022; 

 

Xét đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 
 

(theo các biểu kèm theo Quyết định này). 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê xã, Công chức Tài chính - Kế toán 
xã và Các Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 (thưc hiện);  
- UBND huyện (thay b/c); 

- Phòng TC-KH huyện (thay b/c); 

- Kho bạc Nhà nước Long Điền (thay b/c); 

- TTr Đảng ủy – HĐND xã (thay b/c); 
 

- CT, PCT UBND xã;  
- Lưu: VT. 

 
 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Thanh Hồng 



 



Ti ~hBit Rja- Viing Tau
HIyfn Long Di~n
xa Tam PhU'cYc

Bi~u s«3116/CK TC-NSNN

CAN DOl QUYET TOAN NGAN SACH xA NAM 2022
(Quyit loan aii duoc HDND phe chudn)

Tong sa thu
NQi dung thu

2.217.662.340

I.e. c khoan thu xa hirong 100%

Quy~t toan NQi dung chi
25.141.270.760 Tong sa chi

127.004.830 I, Chi dau nr phat trien
22.923.608.420

19.977.294.425
II. ( ac khoan thu phan ehia thea tY l~ 1.202.314.465 II. Chi thuOng xuyen

147.468.500
III. rhu b6 sung 19.109.547.500 III. Chi du phong

19.109.547.500 IV. Chi ehuyen nguon cua NS xa°Bo ung can doi ngan sach
1.307.262.968Bo ung co muc tieu

IV. rhu ket du ngan sach nam tnroc
sang nam sau (neu co)

3.860.820.599 V.Chi n9P tnt ngan sach cap trenV. 1 hu vien tro
VI. ~u chuyen nguon tir nam tnroc 841.583.366

1.491.582.527

sanjl cua ngan sach x§ ( neu co)
K~t U' ngan sach

C( . TAl CHiNH- KE ToAN

r guy~n Th] Hoang Oanb



Tinb Ba Rja- Viing Tau
HuyiR Long-DiA~D-----------------------------------------------
Xi Tam Phmrc

Biiu sa 117/CK TC-NSNN

QUYET ToAN THU NGA.N SACH xA N.AM 2022
(Quyit todn dCiduac HDND phe chudn)

Dl}' toan Quy~t toan So sanh (%)
N{}idung Thu NSNN ThuNSX Thu NSNN Thu NSX rhu NSNl' ThuNSX

1 2 3 4 5=3/1 6=412
Tongthu 9.446.492.000 9.045.,692.000 26.461.106.763 25.141.270.760 280 278

r.cse khoan thu 100% 758.000.000 458.000.000 2.382.060.487 1.254.532.726 314 274

Phi, 1~Phi 65.000.000 65.000.000 I 47.285.000 47.285.000 73 73

Thue sir dung diUPNN 30.000.000 30.000.000 44.873.018 44.873.018 150 150

L~ phi mon bai thu nr ca nhan, he)kinh doanh 20.000.000 20.000.000 15.700.000 15.700.000

L~ phi truce ba nha dat 600.000.000 300.000.000 2.255.055.657 1.127.527.896 376 376

Thu phat, tich thu khac thea quy dinh
Thu khac 43.000.000 43.000.000 19.146.812 19.146.812 45 45

II. Cae khoan thu phan chia theo tY l~ phan tram (%) 140.000.000 39.200.000 267.094.811 74.786.569 191 191

1. Cac khoan thu phan chia 267.094.811 74.786.569 ,

Thue thu nhap DN
Thue VAT ( thue GTGT hang SX) 140.000.000 39.200.000 265.943.285 74.464.136 190 190

Thue tieu thu d~c biet hang SX trong mroc
Tien cham nop . 1.151.526 322.433
2. Cac khoan thu phan chia khac do cap tinh quy dinh

..

III. Thu vi~n trQ' khong hoan l~i try.'c tiep cho xi (n~u co)
IV. Thu chuyen ngudn 841.583.366 841.583.366
V. Thu ket dir ngan sach nam trurrc 3.860.820.599 3.860.820.599
VI. Thu bo sung tir ngan sach cap tren 8.548.492.000 8.548.492.000 I 19.109.547.500 19.109.547.500 224 224

Bo sung can doi ngan sach 8.548.492.000 8.548.492.000 19.109.547.500 19.109.547.500 224 224

Bo sung co muc tieu I
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Tinh Ba Rja- Vung Tau
Huy~n Long Di~n Bi~u sa 118/CK TC-NSNN

QUYET ToAN cm NGAN SACH xA N.AM 2022
(Quyit (Olinad duac HDND phe chudn)

DIl toan Quy~ttoan So sanh (%)Noi dung TAng sc3 DTPT TX Tongsc3 DTPT TX Tongsc3 DTPT TX1 2 3 4 5 6 7 8=5/2 9=6/3 10=7/4TOf!g_chi 8.450.681.000 8.450.681.000 22.923.608.420 22.923.608.420 271 2711.Chi cho cong tac dan quan tt}' v~, 1.168.938.000 1.168.938.000 2.447.668.189 2.447.668.189 209 I

209tr,t t., ANXH
Chi dan quan nr v~ 719.850.000 719.850.000 1.598.175.649 1.598.175.649 222 222Chi tr~t tu an toan xa hQi 449.088.000 449.088.000 849.492.540 849.492.540 189 1892. Chi giao due ,
3. Chi irng dung, chuyen giao cong nghe
4. Chi y te ,

5. Chi van h6a thong tin 181.295.000 181.295.000 206.032.230 206.032.230 114 1146. Chi phat thanh 10.939.000 10.939.000 5.284.134 5.284.134 48 487. Chi thedue, the thao 11.388.750 11.388.750 " 10.480.000 10.480.000 . 92 928, Chi bao v~ moi tnrong -
9. Chi cac hoat dQng kinh te
Giao thong
Nong- lam- thuy loi- hai san
Thi chinh
Thuong mai, du dich
Cac hoat dQng kinh te khac
10. Chi quan ly nha mroc, Dang, doan the 6.471.059.000 6.471.059.000 6.222.533.969 6.222.533.969 96 96Trong d6: quy hrong
10.1, Quan ly nha mroc 4.147.464.250 4.147.464.250 3.970.652.392 3.970.652.392 96 9610.2. Van phong HDND 410.184.000 410.184.000 365.169.750 365.169.75010.3. Dang cong san Vi~t Nam 852.329.750 852.329.750 843.394.220 843.394.220 99 9910.4. Mat tr~ to quoc Vi~t Nam 255.456.000 255.456.000 245.934.322 245.934.322 96 9610.5. Doan thanh nien cong san HCM 173.660.000 173.660.000 178.291.165 178.291.165 103 10310.6. HQi LHPN 173.663.000 173.663.000 173.405.999 173.405.999 100 10010.7. HQi C\lU chien binh 167.332.000 167.332.000 168.063.057 168.063.057 100 10010.8. HQiNong dan 182.355.000 182.355.000 182.591.064 182.591.064 100 100



10.9. HQi CTD
- 3-8,.615.000 38-615.000 37.301.000 37.301.000 97 97

10.10. H9i NCT 35.000.000 35.000.000 28.370.000 28.370.000 81 81

10.11. HQi khuyen hoc 35.000.000 35.000.000 I 29.361.000 29.361.000 84 84

11. Chi khen thuong 44.121.000 44.121.000 35.228.000 35.228.000 80 80

12. Chi cho cong tac xa hQi 320.047.250 320.047.250 339.131.403 339.131.403 106 106

12.1. Chinh sach va hoat dQng NCC each mang 140.047.250 140.047.250 64.529.203 64.529.203

12.2. Chinh sach va h dong cac d nrong BTXH, kha 180.000.000 180.000.000 274.602.200 274.602.200

13. Chi khac 65.526.000 65.526.000 10.710.936.500 10.710.936.500 16346 16346

14. D\I phong 177.367.000 177.367.000 147.468.500 147.468.500

15. Chi chuyen nguon sang ngan sach nam sau - 1.307.262.968 1.307.262.968

16. NQP ngan sach cap tren - 1.491.582.527 1.491.582.527
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